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	Điểm






	Lời phê của thầy cô giáo


Đề bài
Phần I:  Trắc nghiệm ( 2 điểm ).

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	
	
	
	
	
	
	
	


    Em hãy chọn đáp án đúng của mỗi câu dưới đây rồi điền vào bảng trên:
Câu 1.  Trong cơ khí người ta đặc biệt quan tâm đến những tính chất nào của vật liệu cơ khí?
A. Tính chất vật lí và tính chất công nghệ.
 B. Tính chất cơ học và tính chất công nghệ
C. Tính chất vật lí và tính chất hóa học
D. Tính chất công nghệ và tính chất hóa học.
Câu 2: Để đo một góc bất kì, ta dùng dụng cụ nào?
    A. Thước đo góc vạn năng.                                     B. Êke
    C. Ke vuông.                                                            D. Thước cặp
Câu 3: Mối ghép bằng vít cấy dùng khi các chi tiết được ghép có đặc điểm :
    A. Có chiều dày không lớn                                     B. Chịu lực nhỏ
    C. Có chiều dày quá  lớn                                        D. Có dạng hình tấm
Câu 4: Chi tiết nào sau đây không thuộc nhóm chi tiết máy có công dụng chung?
 A. Bulông                                                               B. Đai ốc
 C. Lò xo                                                                 D. Khung xe đạp
Câu 5: Mối ghép nào sau đây không phải là mối ghép bằng ren?
      A. Mối ghép bằng bulông                                      B. Mối ghép vít cấy
      C. Mối ghép đinh vít                                              D. Mối ghép bằng hàn
Câu 6: Bản lề cửa là khớp gì?
 A. Khớp quay                                                         B. Khớp tịnh tiến
 C. Khớp cầu                                                            D. Khớp vít
Câu 7: Mối ghép nào sau đây không phải là mối ghép tháo được?
      A. Mối ghép bằng đinh tán                                     B. Mối ghép bằng then
      C. Mối ghép bằng chốt                                           D. Mối ghép bằng ren
Câu 8: Trong quá trình sản xuất điện năng nhà máy điện nguyên tử đã sử dụng dạng năng lượng nào để biến thành điện năng?
 A. Thủy năng (cơ năng)			            B. Nhiệt năng
  C. Năng lượng nguyên tử	                           D. Quang năng
Phần II: Tự luận: ( 8 điểm)
Câu 1 :(3đ)  a. Điện năng là gì?
                    b. Trình bày quá trình sản xuất và truyền tải điện năng ? 
Câu 2 : (2đ ) Nêu nguyên nhân xảy ra tai nạn điện ? Trình bày các biện pháp an toàn điện khi sử dụng.

Câu 3 : ( 3 đ )
a) Tại sao phải truyền chuyển đông ? Nêu cấu tạo và nguyên lí làm việc, ứng dụng của bộ truyền động ăn khớp ?
b)  Trong bộ truyền động xích  đĩa  dẫn có 30 răng, tấc độ quay là 60 vòng / phút. Đĩa  bị dẫn có 12 răng . Tính tỉ số truyền  và tấc độ quay của đĩa bị dẫn?
 


HƯỚNG DẪN CHẤM

Phần I: Trắc nghiệm : ( 2 điểm)
	Mỗi lựa chọn đúng đạt 0,25 điểm
	Câu 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	B
	B
	C
	D
	D
	A
	A
	C



Phần II: Tự luận ( 8 điểm)

	
	
	

	Câu 1: ( 3đ)

	* Điện năng là công của dòng điện
*Trình bày được 3 nhà máy sản xuất điện và các dạng năng lượng khác được 2đ ( mỗi ý được 0,5đ)
- Nhà máy nhiệt điện:  Nhiệt năng của than, khí đốt  Đun nóng nước  Hơi nước cộng với áp suất lớn  Làm quay  Tua bin Máy phát điện  Tạo ra Điện năng.
- Nhà máy thủy điện:  Thủy năng của dòng nước  Làm quay Tua bin nước  Làm quay  Máy phát điện  Phát ra  Điện năng.
-Nhà máy điện nguyên tử:  Năng lượng nguyên tử của các chất phóng xạ  Đun nóng nước , hơi nước  Làm quay  Tua bin của Máy phát điện  Tạo ra Điện năng.
   - Ngoài ra con còn sản xuất điện năng từ các dạng năng lượng khác: như quang năng, năng lượng nguyên tử, năng lượng 
* Truyền tải điện năng thông qua dây dẫn 
Đường dây truyền tải điện áp cao
Đường dây truyền tải điện áp thấp
	0,5đ


0,5đ


0,5đ



0,5đ


0,5đ

0,5đ

	Câu 2
2đ
	* Nêu được các nguyên nhân xảy ra tai nạn điện 
Tai nạn điện thường xảy ra khi
+ Chạm vào vật mang điện
+ Vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện  cao áp, trạm biến áp.
 + Đến gần dây dẫn điện bị đứt rơi xuống đất.

* Một số biện pháp an toàn điện khi   sử dụng điện:
+Thực hiện tốt cách điện dây dẫn điện, Nối đất cho thiết bị, đồ dùng điện
+ Kiểm tra cách điện đồ dùng điện, Thay dây dẫn khi đã cũ.

+ Giữ khoảng cách an toàn với lưới điện cao áp và trạm biến áp.
+ Lau khô tay trước khi sử dụng
	1đ







1đ
Mỗi ý 0,25đ

	
	· Nêu đúng tại sao phải truyền chuyển động :   
- Các bộ phận của máy đặt xa nhau 
- các bộ phận của máy thường có tốc độ quay không giống nhau  đều được dẫn động từ một chuyển động ban đầu
* Nêu đúng cấu tạo nguyên lí làm việc của Bộ truyền động ăn khớp: 
- Cấu tạo bộ truyền động ăn khớp :
- Truyền động ăn khớp là truyền động mà các chi tiết ghép với nhau bằng bánh răng hay bằng xích.
Nguyên lí làm việc: 
- Tỉ số truyền:     [image: ][image: ][image: ]
- Bánh răng nào có số răng ít hơn thì quay nhanh hơn( Số răng tỉ lệ nghịch với số vòng quay).
Ứng dụng : - dùng để truyền chuyển động giữa các trục song song hoặc vuông góc : Đồng hồ , hộp số
- truyền động xích dùng để truyền chuyển động giữa các trục xa nhau: xe máy, xe đạp
	0,5đ








0,5đ


0,5đ






0,5đ

	
	
b)  Tính  được tỉ số truyền : 
Tính được tấc độ quay của đĩa  bị dẫn :

 n2 =  60. = 150 (vòng / phút) 

	0,5đ


0,5đ
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